
Biểu số 11

TỔNG SỐ                    386.645                    226.151                         152.184                         67.533           2 

I GIAO THÔNG                    281.700                    156.264                         128.931                         20.899           1 

c Công trình chuyển tiếp

1
Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc Dự án xây dựng cầu dân 

sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
Tỉnh NĐ 16-21                    281.700                    156.264                         128.931                         20.899           1 

Trong đó:

 + Dự án đang triển khai thực hiện

622/QĐ-BGTVT

(2/3/16); 

3217/QĐ-UBND

(30/12/16)

1500/QĐ-UBND

(18/7/18)

2253/QĐ-UBND

(14/10/19)

2198/QĐ-UBND

(04/9/20)

                   245.200                    135.264                         128.931                           6.333 

 + Phần sử dụng vốn dư
1114/QĐ-TTg 

(24/7/20)
                     36.500                      21.000                                    -                         14.566 

II TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                    104.945                      69.887                           23.253                         46.634           1 

c Công trình chuyển tiếp

1
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định 

vay vốn Ngân hàng Thế giới
Tỉnh NĐ 17-22

1236/QĐ-BTNMT

(30/5/16);

1864/QĐ-UBND 

(7/9/16)

                   104.945                      69.887                           23.253                         46.634           1 

Quyết định đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Trong đó: 

Vốn nước ngoài

cấp phát từ NSTW

Tổng mức đầu tư
Số dự 

án

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI)

Đơn vị: Triệu đồng

Dự kiến kế hoạch 

năm 2021 nguồn vốn 

nước ngoài cấp phát 

từ NSTW

Lũy kế 

vốn nước ngoài 

cấp phát từ NSTW 

đã bố trí 

TT
Địa điểm 

xây dựng

Thời gian 

KC-HT

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2020 của UBND tỉnh Nam Định)

Danh mục dự án

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)
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